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2-4  Bản đồ cảnh báo động đất
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi chính
Cường độ địa chấn 7
Cường độ địa chấn 6 mạnh
Cường độ địa chấn 6 yếu
Cường độ địa chấn 5 mạnh

Khu vực cảnh báo thảm họa 
sạt lở đất ...

Khu vực cảnh báo đặc biệt 
về thảm họa sạt lở đất
Khu vực cảnh báo thảm 
họa sạt lở đất

* Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở đất
  Chỉ định thứ 105
  Ghi chép đến (ngày 20 tháng 11 
  năm 2020)

Được sự chấp thuận của giám đốc Viện Địa lý lãnh thổ Nhật Bản, bản đồ này là phục chế của bản đồ số 25000 (hình ảnh bản đồ) do viện phát hành.　   (Số hiệu phê duyệt: năm 2012, số 947)

Về bản đồ cảnh báo động đất
Bản đồ này hiển thị cường độ địa chấn tối đa bằng cách đặt chồng các 
cường độ địa chấn giả định của động đất dải cắt địa tầng phía tây 
Suzuka, động đất dải cắt địa tầng bờ phía tây hồ Biwa, động đất dải cắt 
địa tầng Yanagase / Sekigahara, động đất khổng lồ Nankai Trough.

Khu vực GamoKhu vực Gamo

Khu vực NotogawaKhu vực Notogawa

Khu vực GokashoKhu vực Gokasho

Khu vực KotoKhu vực Koto

Khu vực AitoKhu vực Aito

Khu vực YokaichiKhu vực Yokaichi

Khu vực EigenjiKhu vực Eigenji


